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1 23DH114197 Đỗ Nguyễn Phương Anh CNTT CNTT 78 87 82,5 Tốt 3,81 3,91 3,85 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

2 23DH110821 Phan Minh Đức CNTT CNTT 88 89 88,5 Tốt 3,67 4 3,82 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

3 23DH112302 Phạm Thị Hồng Ngọc CNTT CNTT 78 87 82,5 Tốt 3,64 3,88 3,75 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

4 23DH111742 Nguyễn Trần Nguyên Khôi CNTT CNTT 83 95 89 Tốt 3,56 3,91 3,72 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

5 23DH111140 Phan Thanh Hòa CNTT CNTT 78 87 82,5 Tốt 3,81 3,63 3,72 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

6 23DH113118 Nguyễn Minh Tâm CNTT CNTT 80 82 81 Tốt 3,56 3,91 3,72 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

7 23DH114450 Trần Thị Ngọc Mai CNTT CNTT 81 81 81 Tốt 3,72 3,66 3,69 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

8 23DH114193 Bùi Thị Trúc Anh CNTT CNTT 78 100 89 Tốt 3,44 3,94 3,68 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

9 23DH112774 Nguyễn Hoàng Phúc CNTT CNTT 93 98 95,5 Xuất sắc 3,36 3,81 3,57 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

10 23DH111482 Lê Ngô Phúc Khang CNTT CNTT 78 82 80 Tốt 3,42 3,69 3,54 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

11 23DH113383 Hà Hữu Thịnh CNTT CNTT 81 89 85 Tốt 3,28 3,81 3,53 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

12 23DH111567 Nguyễn Đàm Khá CNTT CNTT 83 81 82 Tốt 3,47 3,59 3,53 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

13 23DH111877 Phạm Thị Linh CNTT CNTT 78 85 81,5 Tốt 3,42 3,63 3,51 Giỏi Học bổng SV nỗ lực

14 23DH111713 Nguyễn Minh Khôi CNTT CNTT 78 84 81 Tốt 3,36 3,69 3,51 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

15 23DH114398 Trần Duy Khoa CNTT CNTT 80 81 80,5 Tốt 3,5 3,5 3,5 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

16 23DH114179 Trần Hải Phi Yến CNTT CNTT 77 87 82 Tốt 3,14 3,88 3,49 Giỏi Khen thưởng SV giỏi
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17 23DH114356 Đặng Quốc Hưng CNTT CNTT 85 85 85 Tốt 3,39 3,53 3,46 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

18 23DH110578 Lều Tiến Dũng CNTT CNTT 80 85 82,5 Tốt 3,5 3,34 3,43 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

19 23DH111254 Ôn Thanh Huy CNTT CNTT 84 78 81 Tốt 3,28 3,56 3,41 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

20 23DH112552 Hoàng Nguyễn Tấn Phát CNTT CNTT 83 87 85 Tốt 3,36 3,41 3,38 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

21 23DH114357 Đoàn Sỹ Hưng CNTT CNTT 87 93 90 Xuất sắc 3,19 3,56 3,37 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

22 23DH112270 Danh Hoàng Hiếu Nghị CNTT CNTT 77 100 88,5 Tốt 3,17 3,56 3,35 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

23 23DH111071 Võ Nguyễn Thanh Hiếu CNTT CNTT 84 85 84,5 Tốt 3,28 3,44 3,35 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

24 23DH114903 Lê Văn Tiến CNTT CNTT 75 85 80 Tốt 3,22 3,28 3,25 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

25 23DH111389 Lưu Thái Hưng CNTT CNTT 82 86 84 Tốt 3,06 3,44 3,24 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

26 23DH114822 Trần Thanh Tú CNTT CNTT 80 81 80,5 Tốt 3,06 3,44 3,24 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

27 23DH111846 Dương Bửu Lân CNTT CNTT 79 81 80 Tốt 3,19 3,28 3,24 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

28 23DH110975 Trần Thị Ngọc Hân CNTT CNTT 81 89 85 Tốt 3,39 3,03 3,22 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

29 23DH110233 Nguyễn Gia Bảo CNTT CNTT 85 84 84,5 Tốt 3,44 2,97 3,22 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

30 23DH113972 Trịnh Hoàng Tú CNTT CNTT 84 93 88,5 Tốt 3,11 3,31 3,21 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

31 23DH110184 Nguyễn Văn Ba CNTT CNTT 84 85 84,5 Tốt 3,03 3,41 3,21 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

32 23DH111242 Nguyễn Quang Huy CNTT CNTT 80 81 80,5 Tốt 3,06 3,38 3,21 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

33 23DH141445 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh CNTT TMĐT 83 89 86 Tốt 3,61 3,87 3,73 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

34 23DH141590 Trần Hải Yến CNTT TMĐT 80 87 83,5 Tốt 3,53 3,87 3,68 Xuất sắc Khen thưởng SV giỏi

35 23DH141477 Dương Thị Ngọc Thế CNTT TMĐT 81 85 83 Tốt 3,64 3,63 3,64 Xuất sắc Khen thưởng SV giỏi

36 23DH141447 Võ Thị Mai Linh CNTT TMĐT 85 89 87 Tốt 3,69 3,47 3,59 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

37 23DH140958 Nguyễn Thanh Tân CNTT TMĐT 75 87 81 Tốt 3,61 3,47 3,55 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

38 23DH141489 Trần Thị Thùy Trang CNTT TMĐT 79 85 82 Tốt 3,36 3,73 3,53 Giỏi Khen thưởng SV giỏi
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39 23DH140001 Hồ Gia An CNTT TMĐT 80 82 81 Tốt 3,53 3,53 3,53 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

40 23DH140261 Nguyễn Thị Hạnh CNTT TMĐT 89 93 91 Xuất sắc 3,47 3,5 3,48 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

41 23DH141615 Phan Thanh Tuyền CNTT TMĐT 83 86 84,5 Tốt 3,22 3,67 3,42 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

42 23DH141297 Vầy Cát Tường CNTT TMĐT 79 81 80 Tốt 3,17 3,73 3,42 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

43 23DH140525 Nguyễn Thị Mai Ly CNTT TMĐT 75 85 80 Tốt 3,33 3,43 3,38 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

44 23DH141316 Dương Tuyết Vân CNTT TMĐT 75 87 81 Tốt 3,22 3,37 3,29 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

45 23DH141125 Đỗ Minh Thy CNTT TMĐT 84 84 84 Tốt 3,19 3,2 3,2 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

46 23DH140683 Vũ Bình Nguyên CNTT TMĐT 81 85 83 Tốt 3,19 3,2 3,2 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

* Danh sách này làm bằng excel, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11

(Ký tên và ghi rõ họ, tên) (Ký tên và ghi rõ họ, tên)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024
TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BẢNG

XÁC NHẬN

*Ấn định danh sách trên có 46 sinh viên./.


